
Power BI Desktop

.
 

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Với kịch bản phân tích thị trường nếu trên, chúng tôi dự báo các cổ phiếu hồi phục mạnh giai đoạn vừa qua có thể đi vào
diễn biến đi ngang, trong khi đó, nhóm cổ phiếu tạo đáy sau của thị trường có cơ hội tạo đáy khi thị trường giảm nhẹ và
giữ vững hỗ trợ với thanh khoản duy trì quanh mốc 20 ngàn tỷ đồng/phiên. Nhà đầu tư cần thận trọng, quản lý vốn chặt
chẽ, và theo dõi sát các yếu tố như dòng tiền khối ngoại, thanh khoản, và tin tức vĩ mô ủng hộ để đưa ra quyết định phân
bổ vốn, đảm bảo an toàn trong quá trình giao dịch với các cơ hội ngắn trong diễn biến kịch bản dự kiến hồi phục ngắn
hạn.

Sau pha rũ bỏ khốc liệt thị trường tăng mạnh trở lại rất nhanh, tuy nhiên do vị thế giá nằm dưới MA20/50 tuần, chỉ báo
MACD nằm dưới đường tín hiệu, thị trường vẫn còn tiềm ẩn rủi ro nếu lựa chọn giao dịch theo xu hướng, do tín hiệu của
xu hướng chưa có sự xác nhận rõ ràng. Ngoài ra yếu tố dòng tiền chưa ủng hộ do Khối ngoại và Tự doanh tiếp tục bán
ròng nhiều hơn so với tuần trước đó.

Trong các tuần giao dịch tới, thị trường có thể kiểm định vùng kháng cự 1250-1280 điểm. Thanh khoản và khối lượng cần
duy trì bền vững tại vùng tâm lý này, với yếu tố chốt lời của lượng cầu bắt đáy và lượng cung kẹp hàng trên cao. Nếu
VN-Index tiếp cận vùng 1.250–1.280 nhưng không vượt được (xuất hiện nến đảo chiều khung ngày) kèm thanh khoản
giảm, đây là tín hiệu đảo chiều giảm, nhà đầu tư nên ưu tiên hạ tỷ trọng ở vùng đã bắt đáy. Kịch bản này thị trường điều
chỉnh tạo đáy 2 và tiếp tục hồi phục trở lại với cổ phiếu bắt đầu có sự phân hóa với điểm số thị trường đi ngang vùng
1170-1250 điểm.

Nếu VN-Index vượt 1.260 với thanh khoản cao và MACD cho tín hiệu đảo chiều, chỉ số có thể tiến lên 1.280–1.300 điểm.
đồng thời xây dựng mô hình tái tích lũy trên vùng này, mở ra khả năng tăng trở lại của xu hướng. Tuy nhiên, khả năng
này chưa được ưu tiên do xu hướng giảm trung hạn vẫn chi phối.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 22/04/2025
VNINDEX

1,207.07 -0.99%

HNX

211.47 -0.76%

UPCOM

90.90 -0.44%

DOW JONES

38,170.41 -2.48%

Nhận định thị trường và chiến lược
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“Cơ hội ngắn với trạng thái rung lắc”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -12.05 điểm (-0.99%) xuống mức 1207.07 điểm với 7 mã trần, 109 mã tăng, 224
mã giảm, 3 mã sàn và 81 mã tham chiếu. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt 18,641 nghìn tỷ đồng giảm 13.56% so
với phiên trước.

Thị trường diễn ra với áp lực lớn đến từ phe bán chủ động. Trong đó, Dịch vụ tài chính (-2.51%) với những cổ phiếu lớn
của ngành là VIX (-1.57%), VCI (-3.64%), SSI (-6.33%) giảm mạnh. Cùng với đó, các ngành vốn hoá lớn và vừa là Ngân
hàng (-0.59%) và Bất động sản (-1.77%), Tài nguyên cơ bản (-1.82%), Hoá chất (-1.65%) cũng kéo chỉ số VN-Index xuống
gần mức 1200 điểm. Các cổ phiếu đáng chú ý: SHB (+2.72%), STB (+4.93%), HCM (-6.33%), NVL (+6.51%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (-0.99%), HNX-Index (-0,76%), UPCOM-Index (-0.43%), VN30
(-0.91%), VNMID (-0.92%), VNSML (-0.57%), VNDIAMOND (-0.89%), VNFINLEAD (-0.53%), VNCOND (-1.16%), VNCONS
(-0.05%).

Diễn biến của các quỹ nổi bật: FUESSVFL (0%), FUEKIV30 (-0.11%), FUEMAVND (-1.77%), FUESSV50 (+0.25%), FUEVN100
(-0.29%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số VN-Index gồm: STB (+0.85 điểm), SHB (+0.34 điểm), REE (+0.3 điểm). Trong khi
đó các cổ phiếu kéo giảm điểm thị trường gồm VIC (-4.19 điểm), BID (-1.17 điểm), HPG (-0.76 điểm). Khối ngoại mua ròng
với +172.15 tỷ đồng. Trong đó, các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng gồm: FPT (+156.64 tỷ), VIC (+152.66 tỷ), SHB
(+65.80 tỷ). các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng gồm HCM (-135.3 tỷ), TPB (-55.04 tỷ), VNM (-40.36 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti…
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Tin tức nổi bật trong ngày 
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 Thu ngân sách quý I: DN nhà nước 'hụt hơi', FDI và tư nhân tăng mạnh 1
 Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng vị thế xứng tầm dẫn đầu cả nước 2
 VASEP kiến nghị 2 gói hỗ trợ doanh nghiệp thủy sản đối phó với thuế đối ứng của Mỹ 3

LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
 

23/04/2025: Công bố chỉ số PMI sơ bộ (tháng 4) của Mỹ, EU
24/04/2025: Công bố chỉ số Đề nghị trợ cấp thát nghiệp lần đầu của Mỹ

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 25,950.00 0.10% 0.75% 1.72%
USD/JPY 142.17 -0.18% -1.57% -3.46%
GBP/USD 1.33 0.00% 2.31% 3.10%
EUR/USD 1.14 0.00% 1.79% 5.56%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Vàng USD/t.oz 3,435.83 3.29% 7.74% 19.12%
Đồng USd/Lbs 4.74 3.04% 4.41% -0.63%
Thép CNY/T 3,056.00 1.09% -0.13% -5.09%
Bạc USD/t.oz 32.74 0.71% 4.97% 2.28%
Quặng sắt USD/T 99.92 -0.13% 0.03% -1.06%
Gỗ USD/1000 board feet 566.57 -1.29% -1.14% -12.29%
Thép cuộn cán nóng USD/T 920.08 -2.12% -1.07% -0.53%

Nông nghiệp
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Cao su USD Cents / Kg 169.10 1.02% 2.11% -15.32%
Lợn hơi USd/Lbs 91.03 0.70% 5.24% 3.09%
Đường USd/Lbs 17.77 -0.78% -1.17% -4.56%
Lúa mì USd/Bu 539.00 -1.78% 0.19% -1.15%
Cà phê USd/Lbs 366.88 -2.63% 1.91% -7.65%

Năng lượng
VI_Name

 

unit Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent USD/Bbl 66.26 -2.50% 4.63% -4.36%
Khí tự nhiên USD/MMBtu 3.04 -6.46% -14.61% -32.29%
Than USD/T 95.05 0.85% -1.50% -7.94%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 21,205.86 -0.49% 7.80% -7.84%
Dow Jones 38,170.41 -2.48% -3.59% -8.93%
FTSE 100 8,275.66 0.00% 7.76% -4.66%
Nikkei 225 34,279.92 -1.30% 2.07% -7.42%
S&P 500 5,158.20 -2.36% -2.09% -8.13%

21/04/2025
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1. Độ rộng thị trường

-2.0% -1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5%

Dịch vụ Tiêu dùng
Dược phẩm và Y tế

Công nghệ Thông tin
Tiện ích Cộng đồng

Dầu khí
Ngân hàng

Hàng Tiêu dùng
Công nghiệp

Viễn thông
Nguyên vật liệu

Tài chính

0.53%

-0.54%

-0.06%

-1.76%
-1.73%

-0.18%

-0.88%

-0.56%

0.15%

-0.65%

-1.10%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 21/04/2025

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

STB SHB NVL REE BCM TPB VCB FRT VCF BMP HDB ACB TCB MBB VPB LPB GVR HPG BID VIC
-3.81

-0.57 -0.71

0.14 0.09 0.08

-0.31 -0.40 -0.40

0.86
0.33 0.30 0.30

-0.72
-1.09

-0.41 -0.45

0.29 0.22 0.19

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

08/04 09/04 10/04 11/04 14/04 15/04 16/04 17/04 18/04 21/04

-1.4K

-2.3K

-0.2K

-1.3K

-0.1K

-0.7K

-0.3K -0.2K

0.3K

-0.5K

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

08/04 09/04 10/04 11/04 14/04 15/04 16/04 17/04 18/04 21/04

-1,698

346

-1,001

665

-305

99

-381

-4,707

0 167

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

FPT 156,710 1,407,127

VIC 152,511 2,416,049

E1VFVN30 74,645 3,295,400

SHB 65,238 5,035,546

VRE 60,574 2,973,057

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

PNJ -32,496 -458,515

VHM -39,016 -709,195

VNM -40,310 -711,182

TPB -55,018 -4,057,255

HCM -135,643 -5,438,250

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

VIC 16,781 263,900

SHB 7,639 587,995

MBB 7,170 311,400

FUESSVFL 4,397 202,700

DGC 2,444 28,000

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

ACB -50,867 -2,103,502

E1VFVN30 -76,863 -3,339,400

EIB -54,689 -2,703,500

FPT -30,102 -270,900

HPG -50,825 -2,029,400

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,207.07 -0.99% -1.26% -9.26%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 18,606.71 -13.60% -51.20% -18.15%
HNX 211.47 -0.76% -0.88% -11.70%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1,136.17 -37.27% -51.84% -8.04%
Upcom 90.90 -0.44% -2.52% -8.33%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 637.02 21.78% -49.85% -29.46%
P/E VNindex (x) 11.95 -0.99% 3.28% -9.06%
P/B VNindex (x) 1.55 -1.27% 2.65% -9.36%

21/04/2025

NIKKEI 225

34,279.92 -1.30%

DAX

21,205.86 -0.49%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Phiên giao dịch ngày 21/04 thị trường nối tiếp đà giảm của phiên thứ 6, chỉ số VN-Index kết phiên 1207 điểm, áp lực bán
diễn ra liên tục trong phiên, khối lượng giao dịch khá lớn.

Tổng thể dòng tiền có biểu hiện suy yếu dần trong các phiên gần đây, có chiều hướng rút ra cùng chiều với áp lực chốt
lời, tiềm ẩn xuất hiện phiên điều chỉnh trên khung giờ nếu không giữ vững được mốc hỗ trợ 1200 điểm.
Thị trường vận động trong khoảng giá 1246-1200 điểm, mức độ biến động tương đương 4% trong hộp giá, với hành
động giá có phần suy yếu nhẹ do các động thái chủ động hạ tỷ trọng của nhà đầu tư. Đây là hành vi giá mang tính chủ
động quản trị trong giao dịch trên thị trường khi đường giá đi vào vùng tâm lý kháng cự mạnh 1250-1280 điểm, trong
bối cảnh căng thẳng thuế quan còn phức tạp trong giai đoạn tới. Rủi ro giảm điểm còn tiềm ẩn, nhà đầu tư tránh mua
với trạng thái fomo trong phiên.

Thị trường tuần trước kết nến tuần đỏ, khối lượng giao dịch cao ở vùng kháng cự. Chúng tôi dự báo tuần giao dịch cuối
cùng của tháng 4, thị trường có thể diễn biến tâm lý giằng co chờ đợi tin tức. Đường giá di chuyển phức tạp với hỗ trợ
dưới 1182-1150 điểm tới cận trên 1250-1280 điểm. Với cách di chuyển như trên thì đường giá vẫn hoàn toàn nằm dưới
các đường trung bình trượt tuần và vùng cung dày đặc phía trên.

Tổng quan xu hướng thị trường trên xu hướng tuần là giảm, tuy chưa phá vỡ cấu trúc tuần ở 1119 điểm, nhưng trong
tháng 4 giá đã giảm cường độ mạnh, vị thế của giá nằm dưới trung bình trượt EMA 10/20/50 tuần. Chỉ báo kỹ thuật
MACD đang nằm trong pha giảm tuần. Trong tuần giá đã di chuyển tiệm cận vào vùng kháng cự và có trạng thái suy yếu.
Dòng tiền đi ra sau nhịp bán tháo mạnh, cần có thời gian tìm lại biểu hiện tích cực cho yếu tố tăng trở lại của trung hạn.

Xu hướng ngắn hạn: hồi phục, tuy nhiên giá đã tăng nhanh vào vùng kháng cự và mất dần động lượng tăng giá, hành
động giá có phần lưỡng lự với giao dịch mua lên. Do đó hiện tại vùng giá kháng cự theo các đường trung bình trượt
ngày, và kháng cự của vùng cung 1250-1280 điểm được đánh giá không còn an toàn đối với cổ phiếu đã có đợt hồi
phục, phù hợp với trạng thái hạ tỷ trọng trong khuyến nghị tuần vừa qua. Áp lực có thể gia tăng khi thị trường không
duy trì được thanh khoản mua lên, thị trường hoàn toàn có thể di chuyển xuống kiểm tra lại mốc hỗ trợ 1. Khi đó thị
trường có thể xuất hiện cơ hội ngắn hạn đối với nhóm cổ phiếu giai đoạn vừa qua.

Như vậy, trong kịch bản thị trường có phiên điều chỉnh giảm nhẹ nhưng giữ vững hỗ trợ 1182-1150 điểm, thị trường dự
báo tiếp tục hồi phục nhịp thứ 2 (có thể yếu hơn nhịp đầu tiên) lên vùng trên ở 1250-1280 điểm để hoàn thành cấu trúc
hồi phục của khung ngắn hạn. Các tin tức hỗ trợ có thể là thông tin KQKD Q1/2025, hệ thống KRX sắp được đưa vào vận
hành đầu tháng 5, số liệu xuất nhập khẩu sau khi giảm -10,6% so với cùng kỳ trong nửa đầu tháng 4 có thể tăng trở lại
trong nửa cuối tháng 4 sau khi Mỹ hoãn áp thuế đối ứng 90 ngày kể từ ngày 9/4/2025, các thông tin đầu tư công trong
nước...

Kháng cự - hỗ trợ:
Kháng cự 1: 1200-1220
Kháng cự 2: 1250-1280
Hỗ trợ 1: 1182-1150
Hỗ trợ 2: 1070-1030
Hỗ trợ 3: 1000-980

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Báo cáo Cập nhật Đại hội đồng cổ đông 2025 - FMC
 Báo cáo Cập nhật Đại hội đồng cổ đông 2025 - DPM
 Báo cáo Cập nhật Đại hội đồng cổ đông 2025 - DBC
 Bản tin Tiêu điểm ngành (18/04/2025)

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

STB 4.93%
SHB 2.72%
TPB 2.65%
BCM 2.22%
VIB 0.27%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TDH 32.83%
SMC 30.57%
SVI 22.73%
HAH 16.27%
ABR 16.09%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

NVL 6.51%
VCF 5.23%
REE 4.12%
VSC 3.40%
BMP 3.16%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SMC 46.30%
HHS 33.69%
CRC 24.85%
SVI 21.18%
FIR 15.94%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VIC -6.96%
GVR -3.27%
VJC -2.89%
LPB -2.51%
BVH -2.22%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SSC -5.74%
VDS -5.33%
VNG -4.94%
TVS -4.79%
PDN -4.69%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SHB 8.64%
STB 6.87%
VRE 5.15%
MWG 5.10%
VHM 2.80%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SGR -16.02%
DRH -13.90%
AGM -13.27%
TCD -12.32%
FTS -11.94%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

GEX 19.47%
HPX 18.31%
VSC 15.51%
NVL 11.23%
ANV 9.54%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

AGM -42.95%
TCD -37.29%
SGR -34.73%
VDS -31.40%
CTR -31.28%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SHB 32.00%
VIC 30.02%
VHM 21.41%
VRE 11.78%
STB 1.13%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VCF 30.35%
GEX 18.95%
SBT 12.67%
BMP 9.66%
VND 8.87%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

GVR -8.85%
BCM -7.54%
FPT -5.74%
VIC -5.53%
SSB -4.75%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SGN -6.96%
LGC -6.54%
HCM -6.33%
BSI -5.00%
VGC -4.76%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

BCM -31.17%
GVR -28.83%
BVH -21.71%
PLX -21.40%
FPT -19.81%

Top 5 mã giảm giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

LGC -28.06%
VTP -12.50%
VPI -11.26%
PHR -10.59%
SZC -9.12%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

ORS -44.98%
VTP -35.31%
SIP -34.03%
SZC -34.00%
VHC -32.28%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
VN30

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

TDH 6.99%
AGM 6.92%
CIG 6.88%
VAF 6.69%
COM 6.32%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Trung Quốc cảnh báo trả đũa các quốc gia hưởng ứng lời kêu gọi cô lập Bắc Kinh của Mỹ
 Siêu dự án năng lượng đóng vai trò then chốt trong đàm phán thuế đối ứng với Mỹ
 Giọt nước tràn ly' thúc giục các nhà đầu tư bán tháo tài sản Mỹ

https://vietstock.vn/2025/04/thu-ngan-sach-quy-i-dn-nha-nuoc-hut-hoi-fdi-va-tu-nhan-tang-manh-758-1298455.htm
https://vietstock.vn/2025/04/thanh-pho-ho-chi-minh-xay-dung-vi-the-xung-tam-dan-dau-ca-nuoc-761-1298382.htm
https://vietnambiz.vn/vasep-kien-nghi-2-goi-ho-tro-doanh-nghiep-thuy-san-doi-pho-voi-thue-doi-ung-cua-my-2025421142052292.htm
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2025/04/FMC_250421_DHDCD.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2025/04/DPM_250421_DHCD.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2025/04/DBC_250421_DHDCD.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2025/04/Weekly_Highlights_250418.pdf
https://vietstock.vn/2025/04/trung-quoc-canh-bao-tra-dua-cac-quoc-gia-huong-ung-loi-keu-goi-co-lap-bac-kinh-cua-my-775-1298350.htm
https://vietnambiz.vn/sieu-du-an-nang-luong-dong-vai-tro-then-chot-trong-dam-phan-thue-doi-ung-voi-my-202542173925579.htm
https://vietnambiz.vn/giot-nuoc-tran-ly-thuc-giuc-cac-nha-dau-tu-ban-thao-tai-san-my-202542117431783.htm

